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5 năm/ đến 

năm 2025

So với mục tiêu 

5 năm 

I Chỉ tiêu Kinh tế

1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 14.00 12.00 Khó đạt 

2 Cơ cấu kinh tế % Khó đạt 

3
Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp,

thủy sản (giá cố định năm 2010)
Tỷ đồng 3,535          3,633.51      Vượt 106.65% 3,917            108% 3,710         3,917             Đạt

4
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây

dựng (giá cố định năm 2010)
Tỷ đồng 1,556          1,459.00      Không đạt 119.98% 1,763            121% 2,390         1,763             Không đạt 

5
Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch

vụ (giá thực tế)
Tỷ đồng 3,048          3,080.00      Vượt 122.71% 3,800            123% 3,000         3,800             Đạt 

6 Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 297             212 Không đạt 69% 256              121% 400            256 Không đạt 

7 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 1                 1 Đạt 100% -               0% 5                5 Đạt 

8 Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao Xã 1                 1 Đạt 100% 1                  100% 2                5 Vượt 

9 Số doanh nghiệp được thành lập mới
Doanh 

nghiệp
60               62 Vượt 103% 60                97% 300            300 Đạt 

10 Số HTX được thành lập mới HTX 3                 1 Không đạt 33% 3                  300% 15              15 Đạt 

11
Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc

gia 
% 99.40          99.4 Đạt 100.10% 100              100% 99.50         100 Vượt 

12
Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ

sinh
% 99.68          99.68 Đạt 100.1% 100              100% 100            100 Đạt 

13 Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm % 74.98          74.98 Đạt 99.18% 74.28            99% 74.28         74.28             Đạt 

14
Thu nhập bình quân đầu người (giá thực

tế)

Triệu 

đ/ng/năm
75.00 78.00            104% 75              78 Vượt 

15 Số thị trấn phấn đấu thành lập mới Thị trấn 1                0 Không đạt 

16
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đên

năm 2025
Tỷ đồng 1,810 2,200 3,230         2,200 Không đạt 

17
Số cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu

chuẩn môi trường
% 90              

II Chỉ tiêu xã hội, môi trường

18 Số trường duy trì đạt chuẩn quốc gia Trường 18               18 Đạt 150% 21                117% 13              21 Vượt

19
Số trường hoàn thiện thiết chế trường học

thông minh
Trường 1                

Không thực hiện, 

Nghị quyết 

HĐND tỉnh bỏ 

chỉ tiêu

20 Số giường bệnh/10.000 dân

Giường 

bệnh/10.000 

dân

6.7              6.7 Đạt 100.30% 6.6               99% 10              6,6 Không đạt  

21 Số bác sỹ/10.000 dân

Bác 

sỹ/10.000 

dân

5                 5 Đạt 106.84% 5.0               100% 5                5 Đạt 

ST

T
Chỉ tiêu Đơn vị tính
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22
Tăng dân số cơ học để tăng mức tăng dân

số hàng năm
% 0.65            0.65 Đạt 100.00% 1.12             172% 1.12           0,65 Không đạt  

23 Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế %

Duy trì

100% theo

quyết định

số 4667/QĐ-

BYT ngày

7/11/2014; 

23,1% theo

Quyết định

số 1300/QĐ-

BYT ngày

9/3/2023

100% Đạt 100% 100              100% 100            100 Đạt 

24 Giảm tỷ suất sinh ‰ 0.2              0.2 Đạt 125% 0.2               100% 0,3-0,45 0.2 Vượt 

25
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi

khống chế 
% 7                 5 Vượt 112% 7.1               142% 7.10           7.1 Đạt 

26 Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng % 85               86 Vượt 162% 100              116% 100            100 Đạt 

27 Tỷ lệ dân số tham gia BHYT % 94               94 Đạt 101% 95                101% 95              95 Đạt 

28
Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham 

gia BHXH
% 42               42 Đạt 110% 45                107% 45

29 Phấn đấu giải quyết việc làm Lao động 3,800          3,800          Đạt 105% 4,000            105% 18,500       18,500 Đạt 

30 Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới % 3                 3 Đạt 100% 3                  100% 3                3 Đạt 

31 Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn % 90               90 Đạt 100% 90                100% 90              90 Đạt 

32 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 73               73 Đạt 110% 80                110% 65              80 Vượt 

33 Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới
%

Hộ
68 76 Vượt 15 599            670 Vượt 

34
Tỷ lệ số hộ gia đình được công nhận và

giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”
% 94               94 Đạt 97.25% 94                100% 94              94 Đạt 

35
Tỷ lệ ấp sóc và khu dân cư được công nhận

giữ vững danh hiệu hóa
% 92               92 Đạt 98.03% 92                100% 92              92 Đạt 

36 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa % 100             100 Đạt 100% 100              100% 100            100 Đạt 

37 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 % 95               95 Đạt 100% 100              105% 100            100 Đạt 

38
Số đề tài nghiên cứu khoa học sau nghiệm 

thu đưa vào ứng dụng
Đề tài 1-2 1-2 1 Đạt 

39
Xây dựng thị trấn Tân Khai đạt chuẩn văn 

minh đô thị
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